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- Điện áp nguồn: 230V
- Chênh lệch điện áp cho phép: ± 10%
- Dòng điện danh định: 0,1-0,8A
- Tần số: 50 / 60Hz
- Cầu chì chính: 2 * 250V-T1.25AH
- Công suất tiêu thụ tối đa: 170VA
- Công suất cơ học đầu ra tối đa: 70W
- Lực Torque (lực xoắn) của động cơ tối đa: 5.5Ncm
- Giới hạn tốc độ động cơ trong khoảng điện áp định trước: 300-40000
- Tỷ lệ nước làm mát đạt 100 ％:> 90ml / phút
- Chế độ hoạt động: S3 [3 phút /10 phút]
- Kích thước theo mm [W * D * H]: 428 * 328 * 255
- Bộ kiểm soát trọng lượng cùng motor tính theo kg: 5,7 / 7,3
- Đối với tay khoan cắm implant 20: 1

- Nhiệt độ để bảo quản và vận chuyển: -40 ºc đến + 70 ºc 
- Độ ẩm lưu trữ: 8% đến 85% (độ ẩm tương đối), không bị ngưng tụ 
ở + 40 ºc
- Nhiệt độ trong quá trình máy hoạt động: + 10 ºc đến + 40 ºc
- Độ ẩm trong quá trình vận hành máy: 15% đến 85% (tương đối), 
không bị ngưng tụ ở + 40 ºc
- Áp suất khí quyển trong quá trình hoạt động: 50Kpa-106Kpa
- Độ cao cao nhất cho phép: 3000m
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